Thống kê đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 (tính đến 20/3/2021)
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	Họ và tên 
chủ nhiệm đề tài 
	Bộ môn
	Thời gian thực hiện (từ … đến)
	Cấp quản lý/Mã số đề tài 
	Trạng thái 
(đang thực hiện/nghiệm thu)

	
	
	
	
	Quốc gia, Quỹ Nafosted
	Bộ/Tỉnh
	Cơ sở
	

	I
	Khoa Công nghệ thông tin 21 nhiệm vụ (03 đề tài cấp Quốc gia + 07 đề tài cấp Bộ+ 11 đề tài cấp cơ sở)  

	1 
	Trương Xuân Luận
	Tin học Địa chất
	1/2012-12/2017
	NCCBĐHƯD.2012.G/01
	
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Tốt

	2 
	Nguyễn Trường Xuân 
	Tin học Trắc địa
	5/2018-01/2021
	VT-UD.07/18-20
	
	
	Nghiệm thu cơ sở 

	3 
	Lê Văn Hưng
	Công nghệ phần mềm
	1/2012-10/2018
	
	B2012-02-02SP
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Tốt

	4 
	
	
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-02
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	5 
	
	
	12/2018-12/2021
	105.08.2018-09
	
	
	Đang thực hiện

	6 
	
	
	7/2019-6/2021
	
	CT2019.01.02
	
	Đang thực hiện

	7 
	Lê Hồng  Anh
	Khoa học máy tính
	7/2019-6/2021
	
	CT2019.01.05
	
	Đang thực hiện

	8 
	Nguyễn Thế Lộc
	Công nghệ phần mềm
	7/2019-6/2021
	
	CT2019.01.07
	
	Đang thực hiện

	9 
	
	
	12/2019-11/2020
	
	
	NV-19-47
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	10 
	Nguyễn Tuấn Anh
	Tin học Trắc địa
	1/2015-6/2017
	
	B2015-02-26
	
	Nghiệm thu 2017, xếp loại Đạt

	11 
	Ngô Thị Phương Thảo
	Tin học Trắc địa
	1/2018-12/2019
	
	B2018-MDA-18ĐT
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Đạt

	12 
	Nguyễn Duy Huy
	Khoa học máy tính
	1/2019-6/2021
	
	B2019-MDA-07
	
	Đang thực hiện

	13 
	Ng. Thị Phương Bắc
	Khoa học máy tính
	02/1017-12/2017
	
	
	T17-01
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	14 
	Phạm Văn Đồng
	Công nghệ Phần mềm
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-40
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	15 
	Tạ Quang Chiểu
	HTTT và tri thức
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-41
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	16 
	Dương Hiền Thị Thanh
	Tin học kinh tế
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-01
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	17 
	Diêm Công Hoàng
	Công nghệ phần mềm
	12/2018-5/2020
	
	
	T18-18
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	18 
	Hoàng Anh Đức
	Công nghệ phần mềm
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-01
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	19 
	Nguyễn Hữu Phương
	Công nghệ phần mềm
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-02
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	20 
	Nguyễn Thị Mai Dung
	Tin học trắc địa
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-29
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	21 
	Nông Thị Oanh
	Khoa học máy tính
	12/2019-11/2020
	
	
	NV-19-46
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	II
	Khoa Cơ điện 21 nhiệm vụ (02 đề tài cấp Quốc gia + 04 đề tài cấp Bộ + 15 đề tài cấp cơ sở)

	22 
	Nguyễn Thạc Khánh
	KT Điện - Điện tử
	6/2019-4/2021
	KC.09.24/16-20
	
	
	Đang thực hiện

	23 
	
	
	02/1017-12/2017
	
	
	T17-28
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	24 
	Nguyễn Văn Xô

	 Máy và TBCN
	1/2020-12/2021
	CNKK.155/20
	
	
	Đang thực hiện  

	25 
	
	
	02/1017-12/2017
	
	
	T17-02
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	26 
	
	
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-03
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	27 
	Đinh Văn Thắng
	KT Điện - Điện tử
	1//2015-6/2017
	
	B2015-02-34NV
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Xuất sắc

	28 
	Khổng Cao Phong
	Tự động hóa
	7/2019-6/2021
	
	CT2019.01.03
	
	Đang thực hiện

	29 
	Đặng Văn Chí
	Tự động hóa
	7/2019-6/2021
	
	CT2019.01.04
	
	Đang thực hiện

	30 
	
	
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-03
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	31 
	Phạm Thị Thanh Loan
	Tự động hóa
	7/2019-6/2021
	
	CT2019.01.06
	
	Đang thực hiện

	32 
	Phạm Thị Thủy
	Kỹ thuật cơ khí
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-04
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	33 
	Đỗ Như Ý
	Điện khí hóa
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-05
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	34 
	Nguyễn Chí Tình
	Tự động hóa
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-03
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	35 
	Nguyễn Thế Lực
	Tự động hóa
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-27
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	36 
	Nguyễn Duy Chỉnh
	Kỹ thuật cơ khí
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-42
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	37 
	Nguyễn Văn Tuệ
	Kỹ thuật cơ khí
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-05
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	38 
	Trần Đức Huân
	Kỹ thuật cơ khí
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-22
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	39 
	Nguyễn Tiến Sỹ
	KT Điện - Điện tử
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-23
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	40 
	Nguyễn Thanh Tùng
	Kỹ thuật cơ khí
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-29
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	41 
	Nguyễn Đăng Tấn
	Máy và TB CN
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-03
	Đang thực hiện

	42 
	Phạm Thị Thủy
	Kỹ thuật cơ khí
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-04
	Đang thực hiện

	III
	Khoa Dầu khí 34 nhiệm vụ (05 đề tài cấp Quốc gia +12 đề tài cấp Bộ/Tỉnh + 17 đề tài cấp cơ sở)

	43 
	Lê Khánh Phồn
	Địa vật lý
	1/2012-12/2016
	
	B2012-02-01SP
	
	Nghiệm thu 2017, xếp loại Tốt

	44 
	Nguyễn Thị Linh
	Lọc - Hóa dầu
	1/2016-6/2018
	
	B2016-MDA-01ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	45 
	Tống T. Thanh Hương
	Lọc - Hóa dầu
	1/2016-6/2018
	
	B2016-MDA-02ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	46 
	Nguyễn Anh Dũng
	Lọc - Hóa dầu
	1/2015-12/2017
	
	B2015-02-25
	
	Thanh lý năm 2019

	47 
	Ngô Thanh Hải
	Lọc - Hóa dầu
	1/2016-12/2017
	
	B2016-MDA-03ĐT
	
	Thanh lý năm 2019

	48 
	
Phạm Xuân Núi


	Lọc - Hóa dầu
	1/2016-12/2017
	
	01C.06/01-2016-3
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Tốt

	49 
	
	
	3/2015-3/2018
	105.09.2015.21
	
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Đạt

	50 
	
	
	12/2018-12/2021
	105.99.2018.301
	
	
	Đang thực hiện

	51 
	Bùi Thị Lệ Thủy
	Lọc - Hóa dầu
	4/2017-4/2021
	104.01.2016.57
	
	
	Đã báo cáo tổng kết  

	52 
	
	
	1/2019-12/2020
	
	B2019-MDA-01
	
	Đã nghiệm thu cấp cơ sở

	53 
	Vũ Văn Toàn
	Lọc - Hóa dầu
	12/2017-12/2019, gia hạn 12/2020
	104.05.2017.38
	
	
	Đang thực hiện

	54 
	Dương Văn Hào
	Địa vật lý
	9/2019-9/2022
	105.05.2019.10
	
	
	Đang thực hiện

	55 
	
	
	5/2019-10/2020
	
	
	T19-14
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	56 
	Lê Ngọc Ánh
	Địa chất dầu
	1/2017-6/2019
	
	B2017-MDA-13ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Xuất sắc

	57 
	
	
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-22
	Đang thực hiện

	58 
	Nguyễn Văn Thịnh
	TB Dầu khí
	7/2017-12/2018
	
	RD124-17 (Bộ XD)
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Khá

	59 
	Lê Hải An
	Địa vật lý
	1/2014-6/2016
	
	B2014-02-20
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Xuất sắc

	60 
	Nguyễn Thế Vinh
	Khoan -Khai thác
	1/2014-6/2016
	
	B2014-02-20
	
	Nghiệm thu 2017, xếp loại Đạt

	61 
	
	
	1/2019-12/2020
	
	B2019-MDA-05
	
	Đang thực hiện

	62 
	Lê Quang Duyến
	Khoan -Khai thác
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-06
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	63 
	Nguyễn Trần Tuân
	Khoan -Khai thác
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-07
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	64 
	Vũ Thiết Thạch
	Khoan -Khai thác
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-08
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	65 
	Phan Thị Hồng
	Địa vật lý
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-04
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	66 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Thiết bị dầu khí và CT
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-35
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	67 
	Kiều Duy Thông
	Địa vật lý
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-36
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	68 
	Bùi Thị Ngân
	Địa chất dầu khí
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-37
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	69 
	
	
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-23
	Đang thực hiện

	70 
	Trương Văn Từ
	Khoan - Khai thác
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-15
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	71 
	Nguyễn Minh Hòa
	Địa chất dầu khí
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-24
	Đang thực hiện

	72 
	Vũ Hồng Dương
	Địa vật lý
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-25
	Đang thực hiện

	73 
	Nguyễn Khắc Long
	Khoan - Khai thác
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-26
	Đang thực hiện

	74 
	Phạm Trung Kiên
	Lọc - Hóa dầu
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-36
	Đang thực hiện (gia hạn 3 tháng)

	75 
	Ngô Hà Sơn
	Lọc - Hóa dầu
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-37
	Đang thực hiện (gia hạn 3 tháng)

	76 
	Trần Danh Hùng
	Địa vật lý
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-38
	Đang thực hiện (gia hạn 3 tháng)

	IV
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 44 nhiệm vụ (11 đề tài cấp Quốc gia +15 đề tài cấp Bộ/Tỉnh +18 đề tài cấp cơ sở)

	77 
	Đặng Văn Bát
	Địa chất
	7/2018-12/2020
	KC.09.30/16-20
	
	
	Đã nghiệm thu cơ sở 

	78 
	Trần Thanh Hải
	Địa chất
	12/2016-4/2020
	BĐKH.13/16-20
	
	
	Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc (TT NC MT Địa chất chủ trì)

	79 
	
	
	1/2019-6/2021 
	
	B2019-MDA-562-15
	
	Đang thực hiện 

	80 
	Nguyễn Văn Lâm
	Địa chất thủy văn
	3/2015-3/2020
	105.99.2014.19
	
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại đạt

	81 
	
	
	7/2019-7/2021
	
	CT2019-01-08
	
	Đang thực hiện 

	82 
	Ngô Xuân Thành
	Địa chất
	1/2016-6/2018
	
	B2016-MDA-06ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	83 
	
	
	1/2019-6/2021  
	
	B2019-MDA-562-14
	
	Đang thực hiện 

	84 
	
	
	8/2018-8/2021
	105.99.2017.314
	
	
	Đang thực hiện

	85 
	Hoàng Văn Long
	Địa chất biển
	1//2015-6/2017
	
	B2015-02-24
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Xuất sắc

	86 
	Nguyễn Bách Thảo
	Địa chất thủy văn
	1/2019-6/2021  
	
	B2019-MDA-562-18
	
	Đang thực hiện

	87 
	
	
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-32
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	88 
	Tô Xuân Bản
	Địa hóa  
	7/2019-7/2020
	
	CT2019-01-01
	
	Đang thực hiện

	89 
	Nhữ Việt Hà
	Địa chất công trình
	8/2018-8/2021
	105.08.2017.316
	
	
	Đang thực hiện

	90 
	
	
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-08
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	91 
	Lê Thị Thu
	Khoáng sản
	1/2016-6/2018
	
	B2016-MDA-05ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	92 
	Bùi Hoàng Bắc
	Tìm kiếm thăm dò
	1/2017-12/2018
	
	B2017-MDA-17ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Xuất sắc

	93 
	
	
	8/2018-8/2021
	105.99.2017.317
	
	
	Đang thực hiện

	94 
	Nguyễn Khắc Giảng
	Khoáng thạch và ĐH
	1/2016- 6/2018
	
	B2016-MDA-04ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Xuất sắc

	95 
	Nguyễn Quốc Hưng
	Địa chất
	1/2017-6/2019
	
	B2017-MDA-14ĐT
	
	Nghiệm thu 2021, xếp loại Đạt

	96 
	Nguyễn Hữu Hiệp
	Địa chất
	1/2018-12/2019
	
	B2018-MDA-20ĐT
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Đạt

	97 
	
	
	4/2020-2/2022
	105.99.2019.302
	
	
	Đang thực hiện

	98 
	Nguyễn Thành  Dương
	Địa chất công trình
	4/2020-2/2023
	105.08.2019.315
	
	
	Đang thực hiện

	99 
	Nguyễn Khắc Du
	Tìm kiếm thăm dò
	4/2020-2/2023
	105.01.2020.13
	
	
	Đang thực hiện

	100 
	Hoàng Đình Quế
	Địa chất
	4/2020-2/2023
	105.99.2020.02
	
	
	Đang thực hiện

	101 
	Bùi Vinh Hậu
	Địa chất
	4/2020-2/2023
	105.99.2020.12
	
	
	Đang thực hiện

	102 
	Bùi Trường  Sơn
	Địa chất công trình
	1/2018-12/2019
	
	ĐTCN.25/2017
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Khá

	103 
	
	
	1/2020-12/2021
	
	B2020-MDA-12
	
	Đang thực hiện

	104 
	
	
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-09
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	105 
	Nguyễn  Thị  Nụ
	Địa chất công trình
	1/2020-12/2021
	
	CT2020-MDA-02
	
	Đang thực hiện

	106 
	Phạm Trường Sinh
	Khoáng thạch và ĐH
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-10
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	107 
	Phạm Thị Thanh Hiền
	Tìm kiếm thăm dò
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-11
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	108 
	Khương Thế Hùng
	Tìm kiếm thăm dò
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-11
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	109 
	
	
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-16
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	110 
	Bùi Thanh Tịnh
	Tìm kiếm thăm dò
	11/2017-10-2018
	
	
	T17-31
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	111 
	Vũ Anh Đạo
	Địa chất
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-07
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	112 
	Dương Văn Bình
	Địa chất công trình
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-33
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	113 
	Phạm Như Sang
	Tìm kiếm thăm dò
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-34
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	114 
	Nguyễn Văn Hùng
	Địa chất công trình
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-25
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	115 
	Đỗ  Mạnh An
	Tìm kiếm thăm dò
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-27
	Đang thực hiện

	116 
	Phan Văn Bình
	Địa chất
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-28
	Đang thực hiện

	117 
	Ngô Thị Kim Chi
	Địa chất
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-29
	Đang thực hiện

	118 
	Đặng Thị Vinh
	Khoáng thạch và ĐH
	6/2020 - 5/2021
	
	
	T20-30
	Đang thực hiện

	119 
	Nguyễn Thành Dương
	Địa chất công trình
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-35
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	120 
	Bùi Vinh Hậu
	Địa chất
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-40
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	V
	Khoa Khoa học cơ bản 33 nhiệm vụ (03 đề tài cấp quốc gia +09 đề tài cấp Bộ + 21 đề tài cấp cơ sở)

	121 
	Vũ Thị Minh Hồng
	Hóa
	1/2014-6/2016
	
	B2014-02-16
	
	Nghiệm thu 2017, xếp loại Xuất sắc

	122 
	Vũ Kim Thư
	Hóa
	4/2017-4/2020
	104.01.2016.24
	
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Đạt

	123 
	
	
	1/2020-12/2021
	
	B2020-MDA-09
	
	Đang thực hiện

	124 
	Lê Đắc Tuyên
	Lý
	12/2017-12/2019
	103.02-2017.67
	
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Đạt

	125 
	
	
	4/2020-2/2022
	103.99.2020.45
	
	
	Đang thực hiện

	126 
	
	
	1/2020-12/2021
	
	B2020-MDA-10
	
	Đang thực hiện

	127 
	
	
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-40
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	128 
	Lê Thị Duyên
	Hóa
	1/2017-6/2019
	
	B2017-MDA-13ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	129 
	Trần Thị Hà
	Lý
	1/2018-12/2019
	
	B2018-MDA-01CTrVL
	
	[bookmark: OLE_LINK1]Nghiệm thu 2020, xếp loại Xuất sắc

	130 
	Đào Việt  Thắng
	Lý
	1/2018-12/2019
	
	B2018-MDA-02CTrVL
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Đạt

	131 
	Lê Thị Vinh
	Hóa
	1/2019-12/2020
	
	B2019-MDA-03
	
	Đã nghiệm thu cơ sở

	132 
	Công Tiến Dũng
	Hóa
	1/2019- 6/2021
	
	B2019-MDA-04
	
	Đang thực hiện

	133 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Lý
	1/2020-12/2021
	
	B2020-MDA-11
	
	Đang thực hiện

	134 
	Tống Bá Tuấn
	Vật lý
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-12
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	135 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-02
	Đang thực hiện

	136 
	Phạm Thị Trang
	Vật lý
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-13
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	137 
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Hóa
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-14
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	138 
	
	
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-09
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	139 
	Vũ Bá Dũng
	Vật lý
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-06
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	140 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Toán
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-07
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	141 
	
	
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-07
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	142 
	Võ Thị Hạnh
	Hóa
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-08
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	143 
	Lê Thị Phương Thảo
	Hóa
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-09
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	144 
	Đỗ Thị Hải
	Hóa
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-38
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	145 
	Đỗ Thị Hồng Hải
	Vật lý
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-39
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	146 
	Hà Mạnh Hùng
	Hóa
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-19
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	147 
	Dương Thúy Hương
	Ngoại ngữ
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-38
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	148 
	Nguyễn Thị Diệu Thu
	Lý
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-04
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	149 
	Lê Bích Phượng
	Toán
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-05
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	150 
	Nguyễn Thị Hậu
	Lý
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-06
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	151 
	Phạm Ngọc Chung
	Cơ lý thuyết
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-01
	Đang thực hiện (gia hạn 3 tháng)

	152 
	Nguyễn Viết Hùng
	Hóa
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-02
	Đã có QĐ nghiệm thu

	153 
	Đinh Công Đạt
	Cơ lý thuyết
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-01
	Đang thực hiện

	VI
	Khoa Mỏ 42 nhiệm vụ  (06 đề tài cấp quốc gia + 08 đề tài cấp Bộ+ 28 đề tài cấp cơ sở)

	154 
	Vũ Đình Hiếu
	Khai thác lộ thiên
	3/2015- 3/2019
	105.08.2014.10
	
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt 

	155 
	Phạm Văn Hòa
	Khai thác lộ thiên 
	1/2019-6/2021
	CNKK.003.19
	
	
	Đang thực hiện

	156 
	Vũ Trung Tiến
	Khai thác hầm lò
	1/2020-12/2021
	CNKK.147/20
	
	
	Đang thực hiện  

	157 
	Bùi Xuân Nam
	Khai thác lộ thiên
	1/2015-6/2016
	
	B2015-02-06ATLĐ
	
	Nghiệm thu 2016, xếp loại Tốt

	158 
	
	
	1/2018-12/2021
	
	B2018-MDA-03SP
	
	Đang thực hiện  

	159 
	
	
	4/2020-2/2023
	105.99.2019.309
	
	
	Đang thực hiện

	160 
	Lê Tiến Dũng
	Khai thác hầm lò
	9/2019-9/2021
	
	
	T18-21
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	161 
	
	
	12/2018-11/2019
	105.08.2019.04
	
	
	Đang thực hiện

	162 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-14
	Đang thực hiện

	163 
	Nguyễn Văn Thịnh
	Khai thác hầm lò
	1/2017-12/2018
	
	B2017-MDA-12ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	164 
	
	
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-09
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	165 
	
	
	1/2020-12/2021
	CNKK.148/20
	
	
	Đang thực hiện  

	166 
	Phạm Văn Luận
	Tuyển khoáng
	1/2014-6/2017
	
	B2014-02-17
	
	Nghiệm thu 2017, xếp loại Đạt

	167 
	Nhữ Thị Kim Dung
	Tuyển khoáng
	1/2016-12/2017
	
	B2016-MDA-07
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	168 
	Nguyễn  Hoàng  Sơn
	Tuyển khoáng
	1/2016-12/2017
	
	B2016-MDA-08
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Xuất sắc

	169 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Khai thác lộ thiên
	1/2019-12/2020
	
	B2019-MDA-02
	
	Nghiệm thu cấp cơ sở

	170 
	
	
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-35
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	171 
	Nguyễn Hoàng
	Khai thác lộ thiên
	1/2020-12-2021
	
	B2020-MDA-16
	
	Đang thực hiện  

	172 
	Bùi Mạnh Tùng
	Khai thác hầm lò
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-16
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	173 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-12
	Đang thực hiện

	174 
	Nguyễn Phi Hùng
	Khai thác hầm lò
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-17
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	175 
	
	
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-08
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	176 
	Vũ Trung Tiến
	Khai thác hầm lò
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-18
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	177 
	Nguyễn Cao Khải
	Khai thác hầm lò
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-15
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	178 
	Trần Quang Hiếu
	Khai thác lộ thiên
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-16
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	179 
	Phạm Thị Nhung
	Tuyển khoáng
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-17
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	180 
	
	
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-04
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	181 
	Trần Văn Được
	Tuyển khoáng
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-18
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	182 
	
	
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-23
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	183 
	Vũ Thị Chinh
	Tuyển khoáng
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-19
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	184 
	Nguyễn Hồng Cường
	Khai thác hầm lò
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-33
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	185 
	Đào Văn Chi
	Khai thác hầm lò
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-34
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	186 
	Nguyễn Như Hùng
	Sức bền vật liệu
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-02
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	187 
	Lê Việt Hà
	Tuyển khoáng
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-03
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	188 
	Đặng Phương Thảo
	Khai thác hầm lò
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-06
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	189 
	Nguyễn Văn Quang
	Khai thác hầm lò
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-24
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 

	190 
	Vũ Thị  Chinh
	Tuyển khoáng
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-10
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	191 
	Trần Trung Tới
	Tuyển khoáng
	12/2019-10/2020
	
	
	T19-33
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	192 
	Trần Mạnh Tiến
	Sức bền vật liệu
	12/2019-10/2020
	
	
	T19-34
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	193 
	Phạm Đức Hưng
	Khai thác hầm lò
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-13
	Đang thực hiện

	194 
	Lê Quý Thảo
	Khai thác lộ thiên
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-15
	Đang thực hiện

	195 
	Trần Đình Bão
	Khai thác lộ thiên
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-16
	Đang thực hiện

	VII
	Khoa Môi trường 17 nhiệm vụ (01 đề tài HT NĐT +03 đề tài Bộ/Tỉnh + 13 đề tài cấp cơ sở)

	196 
	Phan Quang Văn
	KT môi trường mỏ
	1/2015-10/2019
	NĐT.02.GER/15
	
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	197 
	Đỗ Văn Bình
	ĐST và CNMT
	
	
	B2017-MDA-12MT
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Đạt

	198 
	Nguyễn Quốc  Phi
	Môi trường cơ sở
	1/2014-6/2016
	
	B2014-02-21
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Đạt

	199 
	Đào Đình Thuần
	KT môi trường mỏ
	10/2019-9/2021
	
	01C-06/02-2019-3
	
	Đang thực hiện

	200 
	Đỗ Thị Hải
	ĐST và CNMT
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-27
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	201 
	Phạm Khánh Huy
	ĐST và CNMT
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-19
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	202 
	Nguyễn Thị Hòa
	KT môi trường mỏ
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-20
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	203 
	Nguyễn Thị Cúc
	Môi trường cơ sở
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-12
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	204 
	
	
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-28
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 

	205 
	Nguyễn Hoàng Nam
	Kỹ thuật MT mỏ
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-29
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 

	206 
	Trần Anh Quân
	ĐST và CNMT
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-20
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	207 
	Vũ Thị Lan Anh
	Môi trường cơ sở
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-21
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	208 
	Nguyễn Văn Bình
	Môi trường cơ sở
	12/2019-10/2020
	
	
	T19-30
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	209 
	Nguyễn Phương Đông
	KT môi trường mỏ
	12/2019-10/2020
	
	
	T19-31
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	210 
	Đỗ Cao Cường
	ĐST và CNMT
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-19
	Đang thực hiện

	211 
	Phan Thị Mai Hoa
	Môi trường cơ sở
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-20
	Đang thực hiện

	212 
	Đào Trung Thành
	Kỹ thuật  môi trường
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-21
	Đang thực hiện

	VIII
	Khoa Trắc địa, Bản đồ và QLĐĐ 52 nhiệm vụ (03 đề tài cấp Quốc gia + 07 đề tài cấp Bộ/Tỉnh+ 42 đề tài cấp cơ sở)

	213 
	Trần Xuân Trường
	Đo ảnh và Viễn thám
	9/2017-9/2020
	BĐKH.20/16-20
	
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Tốt (Trung tâm Hỗ trợ KHKT chủ trì)

	214 
	Nguyễn Viết Nghĩa
	Trắc địa mỏ
	4/2018-10/2020
	03.HĐ-KHCN-NTM
	
	
	Chờ nghiệm thu cấp quốc gia  

	215 
	
	
	1/2018-4/2020
	
	09/ĐT-KHCN-PT/2018
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Đạt

	216 
	Nguyễn Quang Minh
	TĐPT và sai số
	3/2015-3/2020
	105.99.2014.25
	
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Đạt

	217 
	Phạm Công Khải
	Trắc địa mỏ
	7/2016-3/2019
	
	01C.04/08-2016-3
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Khá

	218 
	
	
	10/2020-9/2022
	
	01C.01/02-2020-3
	
	Đang thực hiện

	219 
	Nguyễn Quốc Long
	Trắc địa mỏ
	1/2020-12/2021
	
	B2020-MDA-14
	
	Đang thực hiện

	220 
	
	
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-24
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	221 
	Nguyễn Văn Sáng
	Trắc địa cao cấp
	1/2014-6/2016
	
	B2014-02-18
	
	Nghiệm thu 2016, xếp loại Xuất sắc

	222 
	Vũ Văn Trí
	Trắc địa cao cấp
	1/2016-12/2017
	
	B2016-MDA-11
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Xuất sắc

	223 
	Dương Thành Trung
	TĐPT và sai số
	1/2015-6/2017
	
	B2015-02-22
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Xuất sắc

	224 
	Trần Quỳnh An
	Bản đồ
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-22
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	225 
	Nguyễn GiaTrọng
	Trắc địa cao cấp
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-23
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	226 
	
	
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-30
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	227 
	Lê Thị Thanh Tâm
	Trắc địa cao cấp
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-24
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	228 
	Trần Xuân Miễn
	Địa chính
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-25
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	229 
	Phạm Thị Làn
	Trắc địa mỏ
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-26
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	230 
	Nguyễn Văn Trung
	Đo ảnh và viễn thám
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-27
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	231 
	Trần Thanh Hà
	Đo ảnh và viễn thám
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-28
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	232 
	
	
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-19
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	233 
	Lê Ngọc Giang
	Trắc địa PT&SS
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-29
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	234 
	Lê Thị Thu Hà
	Trắc địa mỏ
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-20
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	235 
	Nguyễn Văn Lâm
	Trắc địa cao cấp
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-21
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	236 
	Đinh Thị Lệ Hà
	Trắc địa công trình
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-22
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	237 
	Lê Thu Trang
	Đo ảnh và viễn thám
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-23
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	238 
	Bùi Ngọc Quý
	Bản đồ
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-25
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	239 
	Lê Đức Tình
	Trắc địa công trình
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-26
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	240 
	Đỗ Thị Phương Thảo
	Bản đồ
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-43
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	241 
	
	
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-17
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	242 
	Phạm Quốc Khánh
	Trắc địa công trình
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-44
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	243 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-05
	Đang thực hiện

	244 
	Phạm Hà Thái
	Đo ảnh và viễn thám
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-45
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	245 
	Cao Xuân Cường
	Trắc địa mỏ
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-46
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	246 
	Lê Văn Cảnh
	Trắc địa mỏ
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-47
	Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt

	247 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-06
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	248 
	Lê Thu Trang
	Đo ảnh và viễn thám
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-10
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	249 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	TĐ PT và sai số
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-11
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	250 
	Dương Anh Quân
	Bản đồ
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-12
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	251 
	Lã Phú Hiến
	TĐPT và sai số
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-13
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	252 
	Phạm Văn Hiệp
	Bản đồ
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-26
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	253 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-09
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	254 
	Đoàn Thị Nam Phương
	Đo ảnh và viễn thám
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-31
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	255 
	Trần Hồng Hạnh
	Đo ảnh và viễn thám
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-18
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	256 
	Nguyễn Thế Công
	Địa chính
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-41
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	257 
	Hoàng Thị Thủy
	TĐ PT và sai số
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-42
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	258 
	Lê Thu Hà
	Trắc địa mỏ
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-44
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	259 
	Phạm Văn Chung
	Trắc địa mỏ
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-45
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	260 
	Võ Ngọc Dũng
	Trắc địa mỏ
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-07
	Đang thực hiện

	261 
	Nguyễn Hà
	Trắc địa công trình
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-08
	Đang thực hiện

	262 
	Phạm Thị Thanh Hòa
	Đo ảnh và viễn thám
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-10
	Đang thực hiện

	263 
	Dương Anh Quân
	Bản đồ
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-11
	Đang thực hiện

	264 
	Đinh Hải Nam
	Địa chính
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-37
	Đang thực hiện

	IX
	Khoa Xây dựng 26 nhiệm vụ  (02 đề tài cấp quốc gia+13 đề tài cấp Bộ + 11 đề tài cấp cơ sở)

	265 
	Đỗ Ngọc Anh
	 XDCTN và mỏ
	3/2015-3/2018
	105.08.2015.14
	
	
	Nghiệm thu 2018, xếp loại Đạt

	266 
	
	
	12/2018-12/2021
	105.08.2018.310
	
	
	Đang thực hiện

	267 
	
	
	1/2019-12/2020
	
	B2019-MDA-562-18
	
	Nghiệm thu cơ sở

	268 
	Đặng Trung Thành
	XDCTN và mỏ
	1/2016-12/2017
	
	B2016-MDA-09
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	269 
	Đào Viết Đoàn
	XDCTN và mỏ
	1/2017-12/2018
	
	B2017-MDA-16ĐT
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	270 
	
	
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-30
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	271 
	Trần Tuấn Minh
	XDCTN và mỏ
	1/2018-12/2019
	
	B2018-MDA-19ĐT
	
	Nghiệm thu 2020, xếp loại Xuất sắc

	272 
	
	
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-13
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	273 
	Bùi Văn Đức
	Kỹ thuật xây dựng
	1/2019-12/2020
	
	B2019-MDA-06
	
	Nghiệm thu cơ sở

	274 
	Phạm Đức Thọ
	XD cơ sở hạ tầng
	1/2019-12/2020
	
	B2019-MDA-08
	
	Nghiệm thu cơ sở

	275 
	Nguyễn Trọng Dũng
	XD cơ sở hạ tầng
	1/2015-12/2017
	
	B2015-02-23
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	276 
	
	
	1/2019-12/2020
	
	RD43/19 (BXD)
	
	Nghiệm thu cơ sở

	277 
	Phạm Văn Hùng
	XD cơ sở hạ tầng
	1/2020-12/2021
	
	B2020-MDA-13
	
	Đang thực hiện

	278 
	Đặng Văn Kiên
	XDCTN và mỏ
	1/2016-12/2017
	
	B2016-MDA-10
	
	Nghiệm thu 2019, xếp loại Đạt

	279 
	
	
	1/2020-12/2021
	
	B2020-MDA-14
	
	Đang thực hiện

	280 
	Tạ Đức Thịnh
	XD cơ sở hạ tầng
	1/2020-12/2021
	
	CT2020-MDA-03
	
	Đang thực hiện

	281 
	
	
	1/2020-12/2021
	
	RD40-20 (BXD)
	
	Đang thực hiện

	282 
	Nguyễn Văn Mạnh
	Kỹ thuật xây dựng
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-31
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	283 
	Nguyễn Tài Tiến
	XDCTN và mỏ
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-14
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	284 
	Đặng Văn Phi
	Kỹ thuật xây dựng
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-36
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	285 
	Nguyễn Duyên Phong
	XDCTN và mỏ
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-25
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	286 
	Đỗ Ngọc Thái
	XDCTN và mỏ
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-11
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	287 
	Phạm Văn Hùng
	XD cơ sở hạ tầng
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-12
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	288 
	Phạm Thị Nhàn
	Kỹ thuật xây dựng
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-32
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	289 
	Tăng Văn Lâm
	Kỹ thuật xây dựng
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-17
	Đang thực hiện

	290 
	Đặng Quang Huy
	XD cơ sở hạ tầng
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-18
	Đang thực hiện

	  X
	Khoa Kinh tế và QTKD 16 nhiệm vụ (16 đề tài cấp cơ sở)

	291 
	Nguyễn Thanh Thủy
	QTDN Địa chất- DK
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-15
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	292 
	Nguyễn Ngọc Khánh
	QTDN Mỏ
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-32
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	293 
	Lê Thị Thu Hường
	QTDN mỏ
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-11
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	294 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Kinh tế cơ sở
	11/2017 -10/2018
	
	
	T17-48
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	295 
	Lê Minh Thống
	QTDN Địa chất- DK
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-14
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	296 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Kế toán doanh nghiệp
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-15
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	297 
	Nguyễn Đức Thắng
	QTDN mỏ
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-16
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	298 
	Lưu Thị Thu Hà
	Kế toán doanh nghiệp
	6/2018-5/2019
	
	
	T18-17
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	299 
	Dương Thị Nhàn
	Kế toán
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-20
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	300 
	Lê Đình Chiều
	QTDN mỏ
	12/2018-11/2019
	
	
	T18-22
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	301 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-32
	Đang thực hiện

	302 
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Kế toán
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-13
	Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt

	303 
	Phạm Kiên Trung
	QTDN mỏ
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-37
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	304 
	Hoàng Thị Thủy
	Kế toán
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-31
	Đang thực hiện

	305 
	Lê Văn Chiến
	QTDN mỏ
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-33
	Đang thực hiện

	306 
	Vũ Diệp Anh
	Kinh tế cơ sở
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-34
	Đang thực hiện

	XI
	Khoa Lý luận chính trị 07 nhiệm vụ (07 đề tài cấp cơ sở)

	307 
	Đào Thị Tuyết
	Triết học và Pháp luật
	02/2017-2/2017
	
	
	T17-29
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	308 
	
	
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-36
	Đang thực hiện

	309 
	Dương T. Tuyết Nhung
	Triết học và Pháp luật
	02/2017-2/2017
	
	
	T17-30
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	310 
	Nguyễn Thị Bích Lệ
	Triết học
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-49
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	311 
	Nguyễn Lê Hà Giang
	Triết học và Pháp luật
	12/2019-11/2020
	
	
	T19-43
	Đang thức hiện (gia hạn 3 tháng)

	312 
	Trần Thị Phúc An
	TT HCM và CNXHKH
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-35
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	313 
	Đặng Thị Thanh Trâm
	KTCT và LSĐCSVN
	6/2020-5/2021
	
	
	T20-38
	Đang thực hiện

	XII
	Khoa Giáo dục quốc phòng 02 nhiệm vụ (02 đề tài cấp cơ sở)

	314 
	Phạm Quốc Đảm
	Đường lối quân sự
	02/2016-12/2016
	
	
	T16-21
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	315 
	Trần Văn Độ
	Kỹ thuật quân sự
	02/2017-12/2017
	
	
	T17-05
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	XIII
	Đơn vị khác 02 nhiệm vụ (02 đề tài cấp cơ sở)

	316 
	Phạm Tố Uyên
	Văn Phòng Đảng
	5/2019-4/2020
	
	
	T19-24
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá

	317 
	Trịnh Thế Lực
	TT phân tích TN cao
	11/2017-10/2018
	
	
	T17-32
	Đã nghiệm thu, xếp loại Khá



Phòng KHCN                                                                                                         Người lập biểu


